ĐÁP ÁN

THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan

	SU01
	1
	B
	SU04
	1
	B
	SU07
	1
	A
	SU10
	1
	B

	SU01
	2
	D
	SU04
	2
	B
	SU07
	2
	A
	SU10
	2
	D

	SU01
	3
	C
	SU04
	3
	A
	SU07
	3
	A
	SU10
	3
	B

	SU01
	4
	B
	SU04
	4
	B
	SU07
	4
	B
	SU10
	4
	C

	SU01
	5
	A
	SU04
	5
	B
	SU07
	5
	B
	SU10
	5
	A

	SU01
	6
	B
	SU04
	6
	A
	SU07
	6
	D
	SU10
	6
	C

	SU01
	7
	A
	SU04
	7
	C
	SU07
	7
	A
	SU10
	7
	A

	SU01
	8
	C
	SU04
	8
	D
	SU07
	8
	D
	SU10
	8
	C

	SU01
	9
	D
	SU04
	9
	D
	SU07
	9
	C
	SU10
	9
	B

	SU01
	10
	A
	SU04
	10
	A
	SU07
	10
	C
	SU10
	10
	A

	SU01
	11
	A
	SU04
	11
	C
	SU07
	11
	D
	SU10
	11
	A

	SU01
	12
	C
	SU04
	12
	C
	SU07
	12
	A
	SU10
	12
	D

	SU01
	13
	C
	SU04
	13
	D
	SU07
	13
	C
	SU10
	13
	B

	SU01
	14
	D
	SU04
	14
	A
	SU07
	14
	B
	SU10
	14
	D

	SU01
	15
	D
	SU04
	15
	B
	SU07
	15
	C
	SU10
	15
	D

	SU01
	16
	B
	SU04
	16
	D
	SU07
	16
	D
	SU10
	16
	A

	SU01
	17
	A
	SU04
	17
	C
	SU07
	17
	C
	SU10
	17
	B

	SU01
	18
	C
	SU04
	18
	C
	SU07
	18
	D
	SU10
	18
	D

	SU01
	19
	C
	SU04
	19
	B
	SU07
	19
	B
	SU10
	19
	B

	SU01
	20
	B
	SU04
	20
	A
	SU07
	20
	B
	SU10
	20
	C

	SU01
	21
	A
	SU04
	21
	D
	SU07
	21
	A
	SU10
	21
	A

	SU01
	22
	D
	SU04
	22
	C
	SU07
	22
	C
	SU10
	22
	D

	SU01
	23
	B
	SU04
	23
	A
	SU07
	23
	B
	SU10
	23
	C

	SU01
	24
	D
	SU04
	24
	D
	SU07
	24
	D
	SU10
	24
	C


MÃ ĐỀ: SU01, SU04, SU07, SU10, SU13, SU16, SU19, SU22

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (8 điểm)

	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan

	SU13
	1
	C
	SU16
	1
	A
	SU19
	1
	B
	SU22
	1
	D

	SU13
	2
	C
	SU16
	2
	D
	SU19
	2
	C
	SU22
	2
	C

	SU13
	3
	D
	SU16
	3
	C
	SU19
	3
	D
	SU22
	3
	B

	SU13
	4
	D
	SU16
	4
	D
	SU19
	4
	D
	SU22
	4
	D

	SU13
	5
	D
	SU16
	5
	C
	SU19
	5
	B
	SU22
	5
	B

	SU13
	6
	A
	SU16
	6
	A
	SU19
	6
	A
	SU22
	6
	C

	SU13
	7
	A
	SU16
	7
	B
	SU19
	7
	B
	SU22
	7
	A

	SU13
	8
	A
	SU16
	8
	B
	SU19
	8
	C
	SU22
	8
	B

	SU13
	9
	B
	SU16
	9
	D
	SU19
	9
	D
	SU22
	9
	B

	SU13
	10
	B
	SU16
	10
	B
	SU19
	10
	C
	SU22
	10
	D

	SU13
	11
	C
	SU16
	11
	A
	SU19
	11
	A
	SU22
	11
	C

	SU13
	12
	C
	SU16
	12
	D
	SU19
	12
	B
	SU22
	12
	B

	SU13
	13
	C
	SU16
	13
	A
	SU19
	13
	D
	SU22
	13
	A

	SU13
	14
	D
	SU16
	14
	D
	SU19
	14
	A
	SU22
	14
	C

	SU13
	15
	B
	SU16
	15
	C
	SU19
	15
	B
	SU22
	15
	D

	SU13
	16
	D
	SU16
	16
	B
	SU19
	16
	C
	SU22
	16
	C

	SU13
	17
	A
	SU16
	17
	B
	SU19
	17
	C
	SU22
	17
	C

	SU13
	18
	A
	SU16
	18
	C
	SU19
	18
	A
	SU22
	18
	A

	SU13
	19
	B
	SU16
	19
	B
	SU19
	19
	D
	SU22
	19
	A

	SU13
	20
	C
	SU16
	20
	C
	SU19
	20
	B
	SU22
	20
	A

	SU13
	21
	A
	SU16
	21
	D
	SU19
	21
	D
	SU22
	21
	D

	SU13
	22
	B
	SU16
	22
	A
	SU19
	22
	A
	SU22
	22
	B

	SU13
	23
	D
	SU16
	23
	A
	SU19
	23
	C
	SU22
	23
	A

	SU13
	24
	B
	SU16
	24
	C
	SU19
	24
	A
	SU22
	24
	D


II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm)

Câu 1. (1,0đ) 
 (0,25đ) – Phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 (0,25đ) – Mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc: Kỉ nguyên độc lập, tự do…

 (0,25đ) – Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo.

 (0,25đ) – Góp phần vào chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít, cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa…

Câu 2. (1,0đ)
 (0,25 đ) – Chủ trương: Tránh trường hợp một mình đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc... 

 (0,5đ) – Biện pháp cụ thể: 

+ Nhường cho bọn tay sai của Tưởng một số quyền lợi kinh tế, chính trị…
+ Kiên quyết vạch trần âm mưu và hành động phá hoại của bọn phản cách mạng…
+ Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố “tự giải tán” thực ra là rút vào hoạt động “bí mật”.
 (0,25đ) – Ý nghĩa: Hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và bọn tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng.
ĐÁP ÁN

THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan

	SU02
	1
	D
	SU05
	1
	D
	SU08
	1
	D
	SU11
	1
	A

	SU02
	2
	C
	SU05
	2
	C
	SU08
	2
	D
	SU11
	2
	C

	SU02
	3
	C
	SU05
	3
	C
	SU08
	3
	A
	SU11
	3
	D

	SU02
	4
	C
	SU05
	4
	A
	SU08
	4
	A
	SU11
	4
	B

	SU02
	5
	C
	SU05
	5
	B
	SU08
	5
	C
	SU11
	5
	C

	SU02
	6
	D
	SU05
	6
	B
	SU08
	6
	B
	SU11
	6
	A

	SU02
	7
	B
	SU05
	7
	B
	SU08
	7
	A
	SU11
	7
	C

	SU02
	8
	A
	SU05
	8
	D
	SU08
	8
	A
	SU11
	8
	A

	SU02
	9
	B
	SU05
	9
	D
	SU08
	9
	A
	SU11
	9
	B

	SU02
	10
	A
	SU05
	10
	B
	SU08
	10
	C
	SU11
	10
	A

	SU02
	11
	A
	SU05
	11
	A
	SU08
	11
	C
	SU11
	11
	C

	SU02
	12
	B
	SU05
	12
	B
	SU08
	12
	D
	SU11
	12
	A

	SU02
	13
	A
	SU05
	13
	A
	SU08
	13
	A
	SU11
	13
	C

	SU02
	14
	D
	SU05
	14
	D
	SU08
	14
	D
	SU11
	14
	B

	SU02
	15
	A
	SU05
	15
	B
	SU08
	15
	B
	SU11
	15
	D

	SU02
	16
	B
	SU05
	16
	A
	SU08
	16
	B
	SU11
	16
	D

	SU02
	17
	C
	SU05
	17
	D
	SU08
	17
	D
	SU11
	17
	D

	SU02
	18
	D
	SU05
	18
	C
	SU08
	18
	B
	SU11
	18
	D

	SU02
	19
	D
	SU05
	19
	A
	SU08
	19
	B
	SU11
	19
	C

	SU02
	20
	C
	SU05
	20
	A
	SU08
	20
	C
	SU11
	20
	B

	SU02
	21
	A
	SU05
	21
	C
	SU08
	21
	B
	SU11
	21
	A

	SU02
	22
	B
	SU05
	22
	D
	SU08
	22
	D
	SU11
	22
	B

	SU02
	23
	D
	SU05
	23
	C
	SU08
	23
	C
	SU11
	23
	B

	SU02
	24
	B
	SU05
	24
	C
	SU08
	24
	C
	SU11
	24
	D


MÃ ĐỀ: SU02, SU05, SU08, SU11, SU14, SU17, SU20, SU23

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (8 điểm)

	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan

	SU14
	1
	A
	SU17
	1
	B
	SU20
	1
	D
	SU23
	1
	A

	SU14
	2
	C
	SU17
	2
	B
	SU20
	2
	B
	SU23
	2
	B

	SU14
	3
	D
	SU17
	3
	B
	SU20
	3
	B
	SU23
	3
	D

	SU14
	4
	D
	SU17
	4
	B
	SU20
	4
	D
	SU23
	4
	A

	SU14
	5
	C
	SU17
	5
	B
	SU20
	5
	B
	SU23
	5
	C

	SU14
	6
	C
	SU17
	6
	D
	SU20
	6
	C
	SU23
	6
	C

	SU14
	7
	B
	SU17
	7
	A
	SU20
	7
	C
	SU23
	7
	B

	SU14
	8
	B
	SU17
	8
	C
	SU20
	8
	D
	SU23
	8
	D

	SU14
	9
	B
	SU17
	9
	C
	SU20
	9
	C
	SU23
	9
	A

	SU14
	10
	A
	SU17
	10
	D
	SU20
	10
	A
	SU23
	10
	D

	SU14
	11
	B
	SU17
	11
	C
	SU20
	11
	A
	SU23
	11
	A

	SU14
	12
	C
	SU17
	12
	D
	SU20
	12
	B
	SU23
	12
	D

	SU14
	13
	D
	SU17
	13
	A
	SU20
	13
	A
	SU23
	13
	C

	SU14
	14
	A
	SU17
	14
	D
	SU20
	14
	C
	SU23
	14
	D

	SU14
	15
	A
	SU17
	15
	C
	SU20
	15
	A
	SU23
	15
	B

	SU14
	16
	D
	SU17
	16
	C
	SU20
	16
	A
	SU23
	16
	B

	SU14
	17
	D
	SU17
	17
	D
	SU20
	17
	D
	SU23
	17
	A

	SU14
	18
	C
	SU17
	18
	A
	SU20
	18
	D
	SU23
	18
	D

	SU14
	19
	C
	SU17
	19
	A
	SU20
	19
	B
	SU23
	19
	C

	SU14
	20
	B
	SU17
	20
	A
	SU20
	20
	A
	SU23
	20
	C

	SU14
	21
	B
	SU17
	21
	D
	SU20
	21
	B
	SU23
	21
	C

	SU14
	22
	A
	SU17
	22
	B
	SU20
	22
	C
	SU23
	22
	B

	SU14
	23
	A
	SU17
	23
	A
	SU20
	23
	D
	SU23
	23
	A

	SU14
	24
	D
	SU17
	24
	C
	SU20
	24
	C
	SU23
	24
	B


II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm)

Câu 1. Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. (1,0 điểm)
- Xác định đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. (0,25đ).

- Nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập tự do.(0,25đ).

- Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú, trung và tiểu địa chủ thì lợi dụng hoặc trung lập.(0,25đ).

- Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vô sản, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng (0,25đ).
Câu 2. Có ý kiến cho rằng Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam giành thắng lợi chỉ là sự ăn may. 
Ý kiến trên đúng hay sai? Vì sao? (1,0 điểm)
- Học sinh xác định ý kiến trên là sai. (0,25). 

- Giải thích: 

+ Yếu tố khách quan thuận lợi:... (0,25)

+ Yếu tố chủ quan:... (0,25)

+ Chớp đúng thời cơ “ngàn năm có một”:... (0,25)

(Nếu học sinh xác định ý kiến trên đúng thì không cho điểm ở câu này).

ĐÁP ÁN

THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

	Made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan

	SU03
	1
	B
	SU06
	1
	C
	SU09
	1
	D
	SU12
	1
	B

	SU03
	2
	B
	SU06
	2
	A
	SU09
	2
	D
	SU12
	2
	C

	SU03
	3
	A
	SU06
	3
	D
	SU09
	3
	A
	SU12
	3
	C

	SU03
	4
	C
	SU06
	4
	B
	SU09
	4
	A
	SU12
	4
	A

	SU03
	5
	A
	SU06
	5
	A
	SU09
	5
	D
	SU12
	5
	B

	SU03
	6
	D
	SU06
	6
	A
	SU09
	6
	C
	SU12
	6
	A

	SU03
	7
	A
	SU06
	7
	D
	SU09
	7
	B
	SU12
	7
	A

	SU03
	8
	C
	SU06
	8
	B
	SU09
	8
	B
	SU12
	8
	B

	SU03
	9
	C
	SU06
	9
	B
	SU09
	9
	D
	SU12
	9
	D

	SU03
	10
	C
	SU06
	10
	D
	SU09
	10
	A
	SU12
	10
	A

	SU03
	11
	D
	SU06
	11
	C
	SU09
	11
	B
	SU12
	11
	B

	SU03
	12
	C
	SU06
	12
	B
	SU09
	12
	B
	SU12
	12
	D

	SU03
	13
	D
	SU06
	13
	C
	SU09
	13
	C
	SU12
	13
	C

	SU03
	14
	B
	SU06
	14
	C
	SU09
	14
	B
	SU12
	14
	D

	SU03
	15
	B
	SU06
	15
	A
	SU09
	15
	A
	SU12
	15
	C

	SU03
	16
	B
	SU06
	16
	B
	SU09
	16
	A
	SU12
	16
	D

	SU03
	17
	D
	SU06
	17
	D
	SU09
	17
	C
	SU12
	17
	D

	SU03
	18
	B
	SU06
	18
	C
	SU09
	18
	C
	SU12
	18
	C

	SU03
	19
	C
	SU06
	19
	D
	SU09
	19
	C
	SU12
	19
	B

	SU03
	20
	D
	SU06
	20
	D
	SU09
	20
	B
	SU12
	20
	B

	SU03

	21
	A
	SU06
	21
	C
	SU09
	21
	C
	SU12
	21
	A

	SU03
	22
	A
	SU06
	22
	A
	SU09
	22
	D
	SU12
	22
	D

	SU03
	23
	A
	SU06
	23
	B
	SU09
	23
	A
	SU12
	23
	A

	SU03
	24
	D
	SU06
	24
	A
	SU09
	24
	D
	SU12
	24
	C


MÃ ĐỀ: SU03, SU06, SU09, SU12, SU15, SU18, SU21, SU24

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (8 điểm)

	Made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	dapan
	made
	cauhoi
	Dapan

	SU15
	1
	B
	SU18
	1
	D
	SU21
	1
	A
	SU24
	1
	B

	SU15
	2
	B
	SU18
	2
	B
	SU21
	2
	C
	SU24
	2
	A

	SU15
	3
	D
	SU18
	3
	B
	SU21
	3
	D
	SU24
	3
	C

	SU15
	4
	D
	SU18
	4
	A
	SU21
	4
	D
	SU24
	4
	D

	SU15
	5
	D
	SU18
	5
	D
	SU21
	5
	B
	SU24
	5
	A

	SU15
	6
	A
	SU18
	6
	A
	SU21
	6
	D
	SU24
	6
	A

	SU15
	7
	D
	SU18
	7
	A
	SU21
	7
	C
	SU24
	7
	C

	SU15
	8
	D
	SU18
	8
	A
	SU21
	8
	B
	SU24
	8
	D

	SU15
	9
	B
	SU18
	9
	D
	SU21
	9
	B
	SU24
	9
	D

	SU15
	10
	A
	SU18
	10
	B
	SU21
	10
	C
	SU24
	10
	D

	SU15
	11
	C
	SU18
	11
	C
	SU21
	11
	D
	SU24
	11
	B

	SU15
	12
	B
	SU18
	12
	D
	SU21
	12
	A
	SU24
	12
	B

	SU15
	13
	C
	SU18
	13
	D
	SU21
	13
	B
	SU24
	13
	A

	SU15
	14
	A
	SU18
	14
	B
	SU21
	14
	A
	SU24
	14
	B

	SU15
	15
	C
	SU18
	15
	D
	SU21
	15
	B
	SU24
	15
	D

	SU15
	16
	A
	SU18
	16
	B
	SU21
	16
	B
	SU24
	16
	C

	SU15
	17
	A
	SU18
	17
	B
	SU21
	17
	C
	SU24
	17
	D

	SU15
	18
	B
	SU18
	18
	C
	SU21
	18
	A
	SU24
	18
	A

	SU15
	19
	B
	SU18
	19
	C
	SU21
	19
	D
	SU24
	19
	C

	SU15
	20
	C
	SU18
	20
	A
	SU21
	20
	C
	SU24
	20
	C

	SU15
	21
	C
	SU18
	21
	C
	SU21
	21
	C
	SU24
	21
	B

	SU15
	22
	D
	SU18
	22
	C
	SU21
	22
	A
	SU24
	22
	B

	SU15
	23
	C
	SU18
	23
	C
	SU21
	23
	D
	SU24
	23
	A

	SU15
	24
	A
	SU18
	24
	A
	SU21
	24
	A
	SU24
	24
	C


II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2 điểm)

Câu 1: Bảng niên biểu về một số hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1930 (1điểm)
	Thời gian
	
Sự kiện

	Điểm

	Giữa năm 1920
	NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin…
	0,25

	Tháng 12 – 1920
	NAQ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp. Người đã gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp…
	0,25

	Tháng 6 – 1925
	Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên…
	0,25

	Đầu năm 1930
	Triệu tập, chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản…
	0,25


Câu 2: Những đóng góp to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1919–1930. (1điểm) 

+ Tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam…(0,25đ)
+ Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng…(0,25đ)

+ Chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng…(0,25đ)

+ Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam…(0,25đ)
Nếu học sinh diễn đạt khác nhưng đúng và phù hợp thì giáo viên vẫn cho điểm tối đa.
